
Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ  

TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

1 

Phê duyệt quy 

trình vận hành, 

khai thác bến 

phà, bến khách 

ngang sông sử 

dụng phà một 

lưỡi chở hành 

khách và xe ô 

tô 

(mã TTHC:  

1.005021) 

09 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp trực tuyến  

qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn; 

- Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

Không có 

- Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 

06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải;  

- Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông 

tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt 

động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy 

định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm 

dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 

40/2024/TT- BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về công tác phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực 

đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng 

Sở Xây 

dựng 

 



2 
 

Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 

lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu 

hạ tầng đường bộ, Thông tư số 

22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, 

khai thác bến phà, bến khách ngang sông 

sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và 

xe ô tô. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

1 

Chấp thuận 

thiết kế nút 

giao đấu nối 

vào đường 

quốc lộ đang 

khai thác 

(mã TTHC:  

1.001046) 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov

.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

Không có 

- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác 

và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ; 

- Thông tư số 72/2025/TT-

BXD ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 

36/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy 

Sở Xây 

dựng 

 

2 

Cấp phép thi 

công nút giao 

đấu nối vào 

đường quốc lộ 

đang khai thác 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov

.vn; 

Không có 

Sở Xây 

dựng 

 



3 
 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

(mã TTHC:  

1.001061) 

- Nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

định về tổ chức, quản lý 

hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và hoạt động của bến xe, 

bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, 

điểm dừng xe trên đường 

bộ; quy định trình tự, thủ 

tục đưa bến xe, trạm dừng 

nghỉ vào khai thác, Thông 

tư số 40/2024/TT-BGTVT 

ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về công tác 

phòng, chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai trong lĩnh 

vực đường bộ; Thông tư số 

41/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì kết cấu 

hạ tầng đường bộ, Thông tư 

số 22/2014/TT-BGTVT 

ngày 06/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn xây dựng quy 

trình vận hành, khai thác 

bến phà, bến khách ngang 

3 

Cấp giấy phép 

thi công công 

trình trên 

đường bộ đang 

khai thác 

(mã TTHC: 

1.013061) 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov

.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

Không có 

Sở Xây 

dựng, Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã 

 

4 

Công bố đưa 

bến xe khách 

vào khai thác 

(mã TTHC:  

1.000660) 

- Thời hạn kiểm tra: 

trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định. 

- Thời hạn công bố: 

+ Trường hợp quyết 

định công bố: trong 

thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày kết 

thúc kiểm tra. 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov

.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

Không có 
Sở Xây 

dựng 



4 
 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

+ Trường hợp thông 

báo cho đơn vị kinh 

doanh dịch vụ bến xe 

khách: trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm tra. 

sông sử dụng phà một lưỡi 

chở hành khách và xe ô tô. 

5 

Công bố lại 

bến xe khách 

(mã TTHC:  

1.000672) 

 

- Thời hạn kiểm tra: 

trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định. 

- Thời hạn công bố: 

+ Trường hợp quyết 

định công bố: trong 

thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày kết 

thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp thông 

báo cho đơn vị kinh 

doanh dịch vụ bến xe 

khách: trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm tra. 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov

.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

Không có 

- Thông tư số 36/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 72/2025/TT-

BXD ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 

36/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tổ chức, quản lý 

hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và hoạt động của bến xe, 

bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, 

điểm dừng xe trên đường 

bộ; quy định trình tự, thủ 

tục đưa bến xe, trạm dừng 

nghỉ vào khai thác, Thông 

Sở Xây 

dựng 

 



5 
 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

tư số 40/2024/TT-BGTVT 

ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về công tác 

phòng, chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai trong lĩnh 

vực đường bộ; Thông tư số 

41/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì kết cấu 

hạ tầng đường bộ, Thông tư 

số 22/2014/TT-BGTVT 

ngày 06/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn xây dựng quy 

trình vận hành, khai thác 

bến phà, bến khách ngang 

sông sử dụng phà một lưỡi 

chở hành khách và xe ô tô. 

 

 

 

 



6 
 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính  Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ  Cơ quan  

thực hiện 

1 1.005024 

Phê duyệt điều chỉnh quy trình 

vận hành, khai thác bến phà, 

bến khách ngang sông sử dụng 

phà một lưỡi chở hành khách và 

xe ô tô 

Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 

nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, 

thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, 

Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 

công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 

trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Thông tư số 

22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình 

vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông 

sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô. 

Sở Xây dựng 
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